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Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 31/07 đến 

04/07 

Tuần 2 
Từ 07/08 đến 

11/08 

Tuần 3 
Từ 14/08 đến 

18/08 

Tuần 4 
Từ 21/08 đến 

25/08 

Tuần 5 
Từ 28/08 đến 

31/08 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ :  
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, chào và thực hiện hành động mà trẻ muốn thực hiện khi đến lớp 
cùng cô, cô vui vẻ, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.  
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 
- Hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ: cởi cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 
- Dạy trẻ biết nói lời chào, tạm biệt với cô và bố mẹ, ông bà. 
* Động viên trẻ vào các góc chơi 
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, với đồ chơi trên lớp như búp bê, khối hình, đồ chơi xâu 
vòng, xâu hạt... 
* Trò chuyện cùng trẻ:  
- Trò chuyện với trẻ về một số nề nếp khi đến lớp. 
- Trò chuyện với trẻ về một số kỹ năng tự phục vụ bản thân. 
- Xem tranh ảnh, kể về con côn trùng. 
- Xem video, hình ảnh về một số loại rau ăn lá. 
- Trò chuyện về máy bay 

 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ nối đuôi nhau đi thành đoàn tàu đi chậm, đi nhanh theo nhạc. 
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "Thể dục sáng" 
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp học. 
- Tập dân vũ: Baby shark  
- Hô hấp: Hít vào thật sâu, Thở ra từ từ 
- Cơ tay và bả vai: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống 
- Cơ lưng, cơ bụng: Quay người sang 2 bên phải trái 
- Cơ chân: Ngồi xuống, đứng lên 

 



Chơi - tập có chủ 
định 

T2 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng 
ngồi quanh cô 
trên thảm. 

Rèn kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng cất 
dép đúng nơi quy 

định. 

Âm nhạc 
- Hát: Con chuồn 
chuồn. 
- Nghe hát: Chị 
ong nâu và em 
bé.  

Âm nhạc 
- Hát: Bắp cải 
xanh 
+ TCÂN: Nghe 
âm thanh đoán 
tên nhạc cụ âm 
nhạc 

Âm nhạc 
- Nghe: Anh Phi 
công ơi. 
- TCAN: Dậm 
chân theo tiết tấu 
nhanh chậm.  

 

T3 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng về 
bàn, ngồi trên 
ghế. 

Rèn kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng cất 
ba lô nơi quy 
định. 

Vận động 
- Bật nhảy tại chỗ 

bằng hai chân. 
+ TCVĐ: Bọ rùa   

Vận động 
- VĐCB: Ném 
bóng bằng hai tay 
từ sau đầu 
+ TCVĐ: Đuổi 
bắt bóng  

Vận động 
- Bò zic zắc qua 
các chướng ngại 
vật có kích thước 
đều nhau. 

+ TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ  

T4 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng 
ngồi trên thảm 
hình chữ U 

Rèn kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng 

cầm thìa, giữ bát  

Hoạt động tạo 
hình 

- Dán con chuồn 
chuồn.   

 Hoạt động tạo 
hình 

- Vẽ bông hoa. 

Hoạt động tạo 
hình 

- Tô màu máy 
bay   

T5 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng 
ngồi trên ghế 
hình chữ U 

Rèn kĩ năng: 
 - Rèn kỹ năng bê 
ghế bằng hai tay. 

 Hoạt động nhận 
biết 

- Nhận biết phía 
trước, phía sau 
của bản thân.   

Nhận biết tập 
nói 

- Rau bắp cải.   

Hoạt động nhận 
biết 

- Ôn hình vuông. 

T6 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng đi 
theo hàng. 

Rèn kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng tự 
lấy và cất cốc khi 
uống nước 

Làm quen văn 
học 

- Thơ: Cô Kiến 
càng  

Làm quen văn 
học 

- Truyện: Quả thị  

 

Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần 1:  
* HĐCMĐ: 

 



- Quan sát thời tiết. 
- Quan sát cầu trượt. 
- Quan sát giàn hoa giấy. 
- Quan sát phòng bảo vệ. 
- Quan sát nhà để xe 
* TCVĐ: 
- Trời nắng, trời mưa. 
- Cáo và thỏ. 
- Bắt bóng. 
- Dung dăng dung dẻ. 
* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 
- Vẽ phấn. 
- Chơi với lá. 
- Chơi cùng cát và sỏi. 
- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi.  
* Hoạt động tập thể 
- Giao lưu văn nghệ cùng lớp D1.  
 
Tuần 2 
* HĐCMĐ: 
- QS chiếc balo. 
- QS cây hoa giấy 
- QS đồ chơi khu vui chơi ngoài trời. 
- QS thời tiết  
- QS cây bưởi 
* TCVĐ: 
- Bóng tròn to. 
- Chi chi chành chành 



- Kéo co 
- Rồng rắn lên mây 
- Nu na nu nống (Giao lưu cùng lớp D1) 
* Chơi tự chọn:  
- vẽ phấn,  
- chơi với đồ chơi ngoài trời,  
- Chơi xích đu, cầu trượt. 
- dán giấy làm dây xúc xích,  
- Xâu dây hoa  
* Hoạt động tập thể 
- Giao lưu trò chơi tập thể "Nu na nu nống" cùng lớp D1  
 
Tuần 3 
* HĐCMĐ: 
- QS trang phục làm việc của cô giáo 
- QS cây hoa hồng 
- QS khu hiệu bộ. 
- QS thời tiết  
- QS cây khế 
* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng 
- Gieo hạt. 
- Bóng tròn to. 
- Bắt bóng. 
- Gà mổ thóc (Giao lưu cùng lớp D1) 
* Chơi tự chọn:  
- chơi với đồ chơi ngoài trời, 
- Chơi với bóng 
- Dán xúc xích  



- Chơi các TCVĐ trên sân trường. 
- Đá bóng.  
* Hoạt động tập thể 
- Giao lưu TCVĐ: "Gà mổ thóc" cùng lớp D1.  
 
Tuần 4  
* HĐCMĐ: 
- QS cây bưởi 
- QS vườn rau 
- QS khu vườn vận động 
- QS thời tiết trong ngày 
- QS nhà sàn 
* TCVĐ: 
- Ô tô và chim sẻ 
- Bắt bóng 
- Lộn cầu vồng 
- Rồng rắn lên mây 
- Kéo co (Giao lưu cùng lớp D1) 
* Chơi tự chọn:  
- vẽ phấn,  
- chơi với đồ chơi ngoài trời,  
- Chơi với cát. 
- Chơi với lá cây. 
- Chơi đồ chơi trong sân trường.  
* Hoạt động tập thể 
- Giao lưu TCVĐ "Kéo co" cùng lớp D1.  
 
Tuần 5:  
* HĐCMĐ: 



- Quan sát thời tiết. 
- Quan sát cây bưởi. 
- Quan sát giàn hoa giấy. 
- Quan sát vườn rau cải. 
- Quan sát cây chuối. 
* TCVĐ: 
- Trời nắng, trời mưa. 
- Gieo hạt. 
- Tôi là cây to. 
- Dung dăng dung dẻ. 
- Kéo co. (Hoạt động giáo lưu tập thể) 
* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 
- Vẽ phấn. 
- Chơi với lá. 
- Chơi cùng cát và sỏi. 
- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi.  
* Hoạt động tập thể 
+ Giao lưu trò chơi dân gian "Nu na nu nống" cùng lớp D1.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc chơi với hình và màu: (Góc TT tuần 1) 
- Chơi với que màu, làm đồ trang trí đón chào ngày nhà giáo việt nam 20/11... 
- Chuẩn bị: Que kem màu, hình, giấy màu, hồ, kéo, giấy, màu nước, lá cây ...  
* Góc HĐVĐV: (Góc TT tuần 2)  
- Xếp chồng 6-8 khối gỗ 
- Chuẩn bị: Khối gỗ, dây xâu, hoa màu xanh, đỏ, vàng ...*  
* Góc kể chuyện: (TT tuần 3) 
- Chuẩn bị sách truyện cho trẻ xem tranh truyện, thơ: đi dép, nghe lời cô giáo, ...Sách có 
hình các đồ dùng gần gũi với trẻ, đồ dùng để ăn.... 
- Trẻ tập: Lật mở trang sách, gắn nhân vật truyện,.... Cho trẻ xem tranh và gọi tên đồ vật  

 



- Cho trẻ xem tranh và gọi tên đồ vật trẻ biết. 
- Thực hiện hành vi văn hóa trong giao tiếp: Chơi thân thiết, vui vẻ với các ban, không cấu 
căn bạn.  
* Góc bế em: ( Góc TT tuần 4)  
- Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi với đồ chơi nấu ăn. 
- Chuẩn bị: Búp bê, bát thìa, ...  
- Trẻ thể hiện được điều mình thích và không thích 
+ Trẻ chơi ở góc chơi, giáo viên chơi cùng trẻ để khuyến khích trẻ thể hiện điều mình thích 
chơi và không thích chơi.  
* Góc vận động( Góc TT tuần 5) :  
- Chuẩn bị các đồ dùng dây, bóng, xe ô tô, ... để trẻ chơi các trò chơi. 
+ Vận động tinh: Tập luồn dây, vo giấy, chơi với bảng bận rộn, thả bóng. 
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo xe ô-tô, chơi trời nắng trời mưa, chơi bắt bóng.  
+ Bài tập phát triển tâm vận động: gia đình ngón tay, con muỗi...  
* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:  
- Trẻ thực hành các kỹ năng cuộc sống: Kéo khóa, Bấm cúc áo, chuyển hạt, Xoáy nút chai, 
Chơi với kẹp gỗ…  
- Chuẩn bị: các bài tập trên khổ a4, hột hạt, thìa bát... 
* Hoạt động lao động: Trẻ tự cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong cùng sự giúp đỡ 
của cô giáo.  
  

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

- Rèn trẻ ngồi đúng bàn, ngồi trên nền theo hàng để chuẩn bị rửa tay. Giáo dục trẻ có thói 
quen vệ sinh rửa tay sạch trước ăn. 
- Rèn trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Trẻ cầm thìa bằng tay phải, tay tái giữ bát, 
biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa 
- Rèn them kỹ năng xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn xong. 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định  
  

MT11 



Chơi - tập buổi 
chiều 

- Tuần 1:  
+ Vận động sau ngủ dậy bài hát "Thể dục sáng" 
+ Rèn cách sử dụng kẹp áo.  
+ Nghe hát "Đi chơi với búp bê". 
+ Đọc thơ "Chân và dép" 
+ Trẻ tập di màu,  
+ Hoạt động lao động tập thể: Cô và trẻ cùng lau giá, góc, đồ chơi trong lớp.  
Giao lưu văn nghệ cuối tuần và bình xét bé ngoan. 
 
- Tuần 2:  
+ Vận động sau ngủ dậy nhạc bài hát "Baby shark" 
+ Nghe truyện "Chú mèo tinh nghịch",  
+ "Xếp ngôi nhà",  
+ Dạy trẻ di màu vàng,  
+ Hát "Bé đi mẫu giáo" 
+ Hoạt động lao động: Cô và trẻ cùng chăm sóc cây ngoài hiên, sắp xếp vệ sinh lại góc chơi 
trong lớp.  
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 
 
- Tuần 3: 
+ Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "nắng sớm" 
+ Nghe hát "Chiếc khăn tay", 
+ Dán hoa tặng cô, 
+ Nghe hát "Bông hồng tặng cô" 
+ Hoạt động lao động tập thể cất dọn và vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp. Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần và bình xét bé ngoan. 
- Rèn trẻ: Kỹ năng bê ghế  
 
 

 



- Tuần 4:  
+ Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Vui đến trường" 
+ Tập tô màu,  
+ Bé làm quen với đất nặn. 
+ Cuối tuần lao động vệ sinh lớp, văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  
- Thực hiện một số quy định của lớp và yêu cầu của cô: Không ra khỏi lớp một mình, vứt 
rác đúng nơi quy định, cất đồ chơi sau chơi.  
- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo" qua hoạt động âm nhạc bài 
"Múa cho mẹ xem"  
- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, giận dữ 
+ Trẻ xem video thể hiện cảm xúc bản thân.  
 
- Tuần 5:  
+ Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài "Chú gà trống gọi" 
+ Ôn nhận biết màu xanh- màu vàng 
Làm bài tập toán  
+ Xâu vòng hoa tặng mẹ, 
+ Rèn trẻ cách đóng, mở nắp hộp. 
+ Thơ "Bé ngoan", 
+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  
- Xem sách về đồ dùng và trang phục yêu thích của bé, tập lật mở các trang sách đúng cách. 
- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, giận dữ thông qua "Trò chơi 
cảm xúc"  
 

Chủ đề - Sự kiện  
 

Rèn nề nếp 

 
Một số kỹ năng 

tự phục vụ 
 
 

Con côn trùng 
Một số loại rau ăn 

lá 
Máy bay  



 


